Tiết 51 – 54 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 Năm 2024 – 2025

ĐỀ 1 ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN 12 NĂM HỌC  2024 – 2025

Phần 1. Trắc nghiệm nhiều phương án

[image: ]Câu 1. Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình bên.







Hàm số đã cho nghich biến trên khoảng nào dưới đây?




 A. .    B. .     C. .    D. . 

Câu 2. Cho hàm số  có đồ thị  như hình bên.
[image: ]Điểm cực tiểu của đồ thị hàm
 số đã cho là


A. .          B. .


C. .          D. .




Câu 3. Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình bên.
[image: ]






Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên khoảng  bằng 
 A. -2.                       B. 4.                   C. 1.                      D. 0.  



Câu 4. Trong không gian , cho . Tọa độ điểm  là   




A. .     B. .     C. .   D. .



Câu 5. Trong không gian , cho . Tọa độ vec tơ   là   




A. .     B. .     C. .   D. .
Câu 6.  Hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?
[image: ] 

  A. .      

  B. .

  C. .     

  D. .


[image: A diagram of a cube with lines and points

Description automatically generated]Câu 7. Cho hình hộp như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

 A. .

 B. .

 C. .

 D. .





Câu 8. Trong không gian , cho điểm . Hình chiếu vuông góc của điểm  trên mặt phẳng tọa độ  là điểm có tọa độ 




[image: A drawing of a cube with lines and letters

Description automatically generated] A. .     B. .     C. .   D. .
Câu 9. Một căn phòng hình hộp

chữ nhật  có 



,  và 

Đặt hệ tọa độ như hình
bên. Người ta gắn một cái đèn tại vị trí 

chính giữa trần nhà . Tọa 
độ của  điểm gắn đèn đối với hệ tọa

độ  trên là 




A. .     B. .   C. .     D. .



Câu 10. Trong không gian , cho , .
Mệnh đề nào sau đây đúng?


A. .      B. .


C. .               D. .




Câu 11. Trong không gian , cho , . Tọa độ vec tơ  là 




A. .     B. .     C. .   D. .
Câu 12. Cho mẫu số liệu  
[image: ] 







Tứ phân vị  thuộc lớp nào?




A..            B..         C..          D.. 

Phần 2. Trả lời  đúng sai
 Câu 1. Thời gian chờ khám bệnh (phút) tại phòng khám A cho bảng sau
[image: ] 




 a) Khoảng biến thiên .

 b) Cỡ mẫu .


 c) Giá trị đại diện của nhóm  là .

 d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là .


Câu 2. Trong không gian , cho hai vectơ . 


a)  .     b) .


 c) .         d) (làm tròn đến hàng phần chục)


Câu 3. Cho hình lập phương  có cạnh bằng như hình vẽ bên. 

 a) .

[image: A cube with a square and a square with a square and a square with a square and a square with a square and a square with a square and a square with a square and a square with

Description automatically generated] b) .

 c) .

d) 

Phần 3. Trả lời ngắn




Câu 1. Đồ thị hàm số  có đường tiệm cận đứng  và đường tiệm cận ngang . Tính .
Câu 2. Mỗi đợt xuất khẩu gạo của tỉnh [image: ] kéo dài trong [image: ] ngày.
 Người ta thấy lượng gạo xuất khẩu theo ngày thứ [image: ] được xác định bởi 

công thức:  (tấn) với [image: ].
Ngày thứ mấy lượng gạo xuất khẩu lớn nhất?

Câu 3. Ông A dự định sử dụng hết  tôn để làm một thùng dạng hình hộp chữ nhật không nắp để chứa lúa, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Thể tích lớn nhất thùng bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Câu 4. a)Tìm giá trị lớn nhất của hàm số


b)Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số



[image: ]c) Tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của hàm số 

trên đoạn 
Câu 5. Cho hình hộp bên
 a)Tìm toạ độ các đỉnh của 
hình hộp


b) Gọi là tâm của .

Tính 


ĐỀ 2. ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN 12 NĂM HỌC  2024 – 2025

Phần 1. Trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình bên.
 
[image: ]






Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. .         B. [image: ]	C. [image: ]       D. [image: ]

Câu 2. Cho hàm số  có đồ thị  như hình bên.
[image: ]Điểm cực tiểu của đồ thị hàm
 số đã cho là


A. .            B. .


C. .          D. .




Câu 3. Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình bên.
[image: ]








Giá trị lớn nhất của hàm số  trên khoảng  bằng 
 A. 2.                       B. 0.                   C. 1.                      D. -1.  



Câu 4. Trong không gian , cho . Tọa độ điểm  là   




A. .     B. .     C. .   D. .



Câu 5. Trong không gian , cho . Tọa độ vec tơ   là   




A. .     B. .     C. .   D. .
Câu 6.  Hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?[image: ]     
  A. [image: ].	

  B. 	
 C. [image: ].	
 D. [image: ]

[image: A diagram of a cube with lines and points

Description automatically generated]Câu 7. Cho hình hộp như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

 A. .

 B. .

 C. .

 D. .





Câu 8. Trong không gian , cho điểm . Hình chiếu vuông góc của điểm  trên mặt phẳng tọa độ  là điểm có tọa độ 




[image: A drawing of a cube with lines and letters

Description automatically generated] A. .     B. .     C. .   D. .
Câu 9. Một căn phòng hình hộp

chữ nhật  có 



,  và 

Đặt hệ tọa độ như hình
bên. Người ta bắt một cái quạt tại vị trí 

chính giữa sàn nhà . Tọa 
độ của  điểm bắt quạt đối với hệ tọa

độ  trên là 




  A. .        B. .      C. .       D. .



Câu 10. Trong không gian , cho , .
Mệnh đề nào sau đây đúng?


A. .      B. .


C. .          D. .




Câu 11. Trong không gian , cho , . Tọa độ vec tơ  là 




A. .     B. .     C. .   D. .
Câu 12.Doanh thu bán hàng trong 30 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):
	 Doanh thu 
	
  
	
 
	
 
	
 
	
 

	 Số ngày 
	    2 
	    7 
	    7 
	    3 
	    11 


Khoảng biển thiên của mẫu số liệu trên là 




 A. .     B. .     C. .       D. .
Phần 2. Trả lời  đúng sai
 Câu 1. Ông T đầu tư số tiền bằng nhau  vào hai lĩnh vực kinh doanh A và B . Ông T thống kê số tiền thu nhập mỗi tháng tháng theo mỗi lĩnh vực cho kết quả như sau
	Số tiền(triệu đồng)
	

	

	

	

	


	Số tháng đầu tư vào lĩnh vực A
	5
	10
	30
	10
	5

	Số tháng đầu tư vào lĩnh vực B
	20
	5
	10
	5
	20


 a) Cỡ mẫu của bảng số liệu ở lĩnh vực A là 60.

 b)Tứ phân vị thứ nhất .


 c) Giá trị đại diện của nhóm  là .


 d) Biết rằng số tiền trung bình thu được khi đầu tư váo các lĩnh vực A, B là bằng nhau và phương sai ở lĩnh vực A là , độ lệch chuẩn ở lĩnh vực B là . Căn cứ vào số liệu trên, người ta nói rằng, đầu tư vào lĩnh vực A là “rủi ro” hơn. 


Câu 2. Trong không gian , cho hai vectơ . 


a)  .     b) .


 c) .         d) (làm tròn đến hàng phần chục)


[image: A cube with a square and a square with a square and a square with a square and a square with a square and a square with a square and a square with a square and a square with

Description automatically generated]Câu 3. Cho hình lập phương  có cạnh bằng  như hình vẽ bên. 

 a) .

 b) .

 c) .

d) 

Phần 3. Trả lời ngắn




Câu 1. Đồ thị hàm số  có đường tiệm cận đứng  và đường tiệm cận ngang . Tính .
Câu 2. Một của hàng bắt đầu bán hàng tết trong 5 ngày từ ngày 25 âm 

lich đến hết ngày 29 trước tết. Lợi nhuận trong ngày thứ  được biểu 


diễn bởi hàm (triệu đồng), . Hỏi ngày
 nào âm lịch cửa hàng đó thu được lợi nhuận lớn nhất.



Câu 3. Người ta xây một bể chứa nước với dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng . Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công để xây bể là  đồng /. Chi phí thuê nhân công làm bể đó thấp nhất là bao nhiêu  triệu đồng?
Phần 4. Tự luận.

Câu 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên khoảng 




Câu 2. Trong không gian , cho hai điểm , 



. Tìm toạ độ điểm  thuộc mặt phẳng  sao cho 

 lớn nhất. 


ĐỀ 3. ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN 12 NĂM HỌC  2024 – 2025

Phần 1. Trắc nghiệm nhiều phương án

[image: ]Câu 1. Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình bên.







Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?




 A. .    B. .     C. .    D. . 

Câu 2. Cho hàm số  có đồ thị  như hình bên.
[image: ]Điểm cực đại của đồ thị hàm
 số đã cho là


A. .          B. .


C. .          D. .




Câu 3. Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình bên.
[image: ]






Giá trị lớn nhất của hàm số  trên khoảng  bằng 
 A. -2.                       B. 4.                   C. 1.                      D. 0.  



Câu 4. Trong không gian , cho . Tọa độ điểm  là   




A. .     B. .     C. .   D. .



Câu 5. Trong không gian , cho . Tọa độ vec tơ   là   




A. .     B. .     C. .   D. .
Câu 6.  Hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?
[image: ] 

  A. .      

  B. .

  C. .     

  D. .


[image: A diagram of a cube with lines and points

Description automatically generated]Câu 7. Cho hình hộp như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

 A. .

 B. .

 C. .

 D. .





Câu 8. Trong không gian , cho điểm . Hình chiếu vuông góc của điểm  trên mặt phẳng tọa độ  là điểm có tọa độ 




[image: A drawing of a cube with lines and letters

Description automatically generated] A. .     B. .     C. .   D. .
Câu 9. Một căn phòng hình hộp

chữ nhật  có 



,  và 

Đặt hệ tọa độ như hình
bên. Người ta bắt một cái quạt tại vị trí 

chính giữa bờ  tường . Tọa 
độ của  điểm bắt quạt đối với hệ tọa

độ  trên là 




A. .     B. .   C. .     D. .



Câu 10. Trong không gian , cho , .
Mệnh đề nào sau đây đúng?


A. .      B. .


C. .               D. .




Câu 11. Trong không gian , cho , . Tọa độ vec tơ  là 




A. .     B. .     C. .   D. .
Câu 12. Cho mẫu số liệu  
[image: ] 






Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên  là 
A. 45 – 40.            B. 45+40.         C. 30 - 25 .          D. 45 – 25. 

Phần 2. Trả lời  đúng sai
 Câu 1. Thời gian chờ khám bệnh (phút) tại phòng khám A cho bảng sau
[image: ] 




 a) Tứ phân vị thứ nhất .

 b) Cỡ mẫu .


 c) Giá trị đại diện của nhóm  là .
 d) Biết phương sai của mẫu số liệu tại phòng khám A là 129,7. Tại phòng khám B có phương sai 128,9. Vậy thời gian bệnh nhân chờ khám ở phòng khám A lâu hơn ở phòng khám B.


Câu 2. Trong không gian , cho hai vectơ . 


a)  .     b) .


 c) .         d) (làm tròn đến hàng phần chục)

[image: A cube with a square and a square with a square and a square with a square and a square with a square and a square with a square and a square with a square and a square with

Description automatically generated]Câu 3. Cho hình lập phương  có cạnh bằng 3 như hình vẽ bên. 

 a) .

 b) .

 c) .

d) 

Phần 3. Trả lời ngắn




Câu 1. Đồ thị hàm số  có đường tiệm cận đứng  và đường tiệm cận ngang . Tính .
Câu 2. Mỗi đợt xuất khẩu gạo của tỉnh [image: ] kéo dài trong [image: ] ngày.
 Người ta thấy lượng gạo xuất khẩu theo ngày thứ [image: ] được xác định bởi 
công thức: [image: ] (tấn) với [image: ].
Ngày thứ mấy lượng gạo xuất khẩu lớn nhất?
Câu 3. Ông A dự định sử dụng hết 6,7m2 kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).












[image: A room with a door and a wall with a red circle and a red flower

Description automatically generated with medium confidence]Câu 4. Trong một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài  , rộng  và cao có cây quạt treo tường. Cây quạt treo chính gữa bức tường và cách trần , cây quạt  treo chính giữa bức tường và cách trần . Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ bên dưới ( đơn vị: mét). Hãy xác định tọa độ của .










[bookmark: _GoBack]ĐỀ 4
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1: 

Cho hàm số  xác định với mọi  có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2: 
Cho hàm số . Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3: 





Cho hàm số  có đồ thị trên đoạn  như hình vẽ. Gọi  và  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn . Tính .
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4: Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như sau
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5: Đồ thị như hình vẽ dưới đây là của hàm số nào?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6: 
Cho hình hộp . Tìm khẳng định đúng.
[image: ]


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 7: 


Trong không gian với hệ tọa độ , cho vectơ .Tìm tọa độ vectơ .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8: 


Trong không gian với hệ tọa độ , cho vectơ  và điểm .


Biết . Tìm tọa độ điểm .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9: 



Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm . Tìm tọa độ hình chiếu của điểm  trên mặt phẳng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10: 



Trong hệ trục tọa độ , cho hai véctơ  và . Tích vô hướng  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11: 



Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai vectơ  và .Tìm tọa độ vectơ .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về quãng đường chạy bộ (km) và số ngày chạy bộ như sau:
[image: ]
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là




A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Câu 13: 

Cho hình lập phương  có . Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau.
[image: ]


a) Số vectơ khác vectơ-không có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình lập phương cùng hướng với vectơ  là .



b) Góc giữa  và  bằng .

c) .

d) .
Câu 14: 

Cho hình hộp chữ nhật  có . Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau.
[image: ]


a) .					b) .


c) .				d) .
Câu 15: 

Trong không gian , cho hai vectơ .


a) .				b) .


c) .					d) .
Câu 16: Cho bảng số liệu ghép nhóm về điểm số và số học sinh như hình dưới đây. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau (các kết quả làm tròn đến hàng phần trăm):
[image: ]


a) Số trung bình của mẫu số liệu bằng .	b) Phương sai của mẫu số liệu bằng .


c) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu bằng .	d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu bằng .
Câu 17: Cho bảng số liệu ghép nhóm về lương(triệu đồng) và số nhân viên như hình dưới đây. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau (các kết quả làm tròn đến hàng phần trăm):
[image: ]

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 20.	b) Tứ phân vị thứ nhất bằng .


c) Tứ phân vị thứ ba bằng .			d) Khoảng tứ phân vị bằng .
Câu 18: Cho bảng số liệu ghép nhóm về khoảng tuổi và số người như hình dưới đây. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau (các kết quả làm tròn đến hàng phần trăm):
[image: ]

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 25.	b) Tứ phân vị thứ nhất bằng .


c) Tứ phân vị thứ ba bằng .			d) Khoảng tứ phân vị bằng .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 19: 









Cho hình hộp  có . Xét hệ trục tọa độ  có gốc  trùng với điểm , các điểm  lần lượt nằm trên các tia . Gọi  là trọng tâm của tam giác . Tính  (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
[image: ]
Câu 20: 









Cho hình hộp chữ nhật  có . Xét hệ trục tọa độ  có gốc  trùng với điểm , các điểm  lần lượt nằm trên các tia . Gọi  là tâm của hình bình hành . Tính  (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
Câu 21: 
Cho hàm số  có đường TCĐ và TCN lần lượt là x = a; y =b. Giá trị biểu thức T=3a+b là.
Câu 22: 

Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  là.
Câu 23: 




Từ một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng cm và chiều dài  cm như hình a, người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông có cạnh  với  và gấp lại để tạo thành chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không nắp như hình b. Tìm  để thể tích chiếc hộp là lớn nhất (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
[image: ]
Câu 24: 




Một chất điểm chuyển động có vận tốc tức thời  phụ thuộc vào thời gian  theo hàm số  (m/s). Trong khoảng thời gian từ  (s) đến  (s) chất điểm đạt vận tốc lớn nhất nhất bằng?
Câu 25: 


Tại một xí nghiệp chuyên sản xuất vật liệu xây dựng, nếu trong một ngày xí nghiệp sản xuất  sản phẩm thì phải bỏ ra các khoản chi phí bao gồm: 7 triệu đồng chi phí cố định; 0,8 triệu đồng chi phí cho mỗi mét khối sản phẩm và  triệu đồng chi phí bảo dưỡng máy móc. Biết rằng, mỗi ngày xí nghiệp sản xuất được tối đa 63  sản phẩm. Tìm chi phí trung bình (triệu đồng) trên mỗi mét sản phẩm thấp nhất mà xí nghiệp cần bỏ ra (làm tròn đến hàng phần trăm).

Phần IV: TỰ LUẬN
Câu 26: 

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  trên nửa khoảng ?
Câu 27: 




Trong không gian chọn hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo là kilômét, một máy bay chiến đấu di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm  đến điểm  trong 12 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay sau  phút tiếp theo thì tọa độ của máy bay lúc này là . Kết quả của phép tính  (làm tròn đến hàng phần mười) bằng bao nhiêu?
[image: ]
-----HẾT-----
ĐỀ 5. ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN 12 NĂM HỌC  2024 – 2025
Phần 1. Trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình bên.
[image: ] Hàm số nghịch biến trên 
khoảng nào dưới đây?


 A. .   B. .   


C. .    D. .

Câu 2. Cho hàm số  có đồ thị  như hình bên.
[image: ]Điểm cực đại  của đồ thị hàm
 số đã cho là


A. .            B. .


C. .          D. .



[image: ]Câu 3. Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình bên.







Giá trị lớn nhất của hàm số  trên khoảng  bằng 
 A. -1.                       B. 4.                   C. 5.                      D. 21/4.  



Câu 4. Trong không gian , cho . Tọa độ điểm  là   




A. .     B. .      C. .     D. .
Câu 5.  Hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?     

[image: ]A.         	

B.  .       
C. [image: ].           	
D. [image: ]



[image: A diagram of a cube with lines and points

Description automatically generated]Câu 6. Cho hình hộp như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

 A. .

 B. .

 C. .

 D. .




Câu 7. Trong không gian , cho điểm . Hình chiếu vuông góc của điểm  trên mặt phẳng tọa độ  là điểm có tọa độ 




[image: A drawing of a cube with lines and letters

Description automatically generated] A. .     B. .     C. .   D. .
Câu 8. Một căn phòng hình hộp

chữ nhật  có 



,  và 

Đặt hệ tọa độ như hình
bên. Người ta bắt một cái quạt tại vị trí 

chính giữa bờ tường . Tọa 
độ của  điểm bắt quạt đối với hệ tọa

độ  trên là 




  A. .        B. .      C. .       D. .




Câu 9. Trong không gian , cho , . Tọa độ vec tơ  là 




A. .     B. .     C. .   D. .
Câu 10.Doanh thu bán hàng trong 30 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):
	 Doanh thu 
	
  
	
 
	

	

	


	 Số ngày 
	    5
	4 
	    3 
	10 
	    8 


Khoảng biển thiên của mẫu số liệu trên là 




 A. .                   B. .                   C. .                        D. .
Phần 2. Trả lời  đúng sai
 Câu 1. Tuổi thọ của một số linh kiện điện tử được sản xuất bởi hai phân xưởng được cho như sau
	Tuổi thọ(năm)
	

	

	

	

	


	Số linh kiện của phân xưởng 1
	4
	9
	13
	8
	6

	Số linh kiện của phân xưởng 2
	2
	8
	20
	7
	3


 a) Cỡ mẫu của bảng số liệu của phân xưởng 1 là 40.

 b)Tứ phân vị thứ nhất .


 c) Giá trị đại diện của nhóm  là .
 d) Dựa vào phương sai, mức độ phân tán của tuổi thọ các linh kiện điện tử được sản xuất bởi xưởng 1 hơn ở xưởng 2.


Câu 2. Trong không gian , cho hai vectơ . 


a)  .     b) .


 c) .         d) (làm tròn đến hàng phần chục)


[image: A cube with a square and a square with a square and a square with a square and a square with a square and a square with a square and a square with a square and a square with

Description automatically generated]Câu 3. Cho hình lập phương  có cạnh bằng  như hình vẽ bên. 

 a) .

 b) .

 c) .

d) .

Phần 3. Trả lời ngắn




Câu 1. Đồ thị hàm số  có đường tiệm cận đứng  và đường tiệm cận ngang . Tính .
Câu 2. Doanh thu của một cửa hàng kinh doanh tạp hoá tư nhân trong 


 tháng 12 của ngày thứ ( ) được cho bởi hàm  

(triệu đồng). Hỏi  doanh thu thấp nhất của cửa hàng trong tháng 12 là bao nhiêu triệu đồng.
[image: ]Câu 3. Anh  Bình dự định sử dụng hết 9,5m2 kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Câu 4. Ông An bắt một bóng đèn ở vị trí 

điểm  trong không của một căn phòng. 

Với hệ toạ độ  đã chọn như hình bên.
Bóng đèn được treo bởi 3 dây AB, AE, AD
 và  chịu tác dụng bởi 3 lực

. Các điểm 






là các đỉnh của hình hộp  biết , . Độ lớn của hợp lực tác dụng lên bóng đén là . Tính độ lớn của hợp lực tác dụng lên bóng đèn. 
Phần 4. Tự luận.

Câu 1. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  trên khoảng 

. 












Câu 2.  Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất cách điểm xuất phát  về phía nam và  về phía đông, đồng thời cách mặt đất . Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát  về phía bắc và  về phía tây, đồng thời cách mặt đất 5. Chọn hệ trục  với gốc  đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng  trùng với mặt đất với trục  hướng về phía nam, trục  hướng về phía đông và trục  hướng thẳng đứng lên trời (Hình bên dưới), đơn vị đo lấy theo kilomet.
 a )  Khinh khí cầu thứ nhất tại

vị trí là điểm . Tìm toạ độ điểm A.
b) Khinh khí cầu thứ hai tại

[image: ]






vị trí là điểm . Tìm toạ độ điểm B.

c) Người ta đặt một máy phát ra tín



hiệu tại điểm M thuộc mặt phẳng . Biết rằng để tín hiệu thu được tốt nhất khi và chỉ khi  nhỏ nhất. Tìm toạ độ điểm .










image4.wmf
(

)

3;

-+¥


image49.wmf
'5

AAm

=


image459.wmf
[

)

3;3,5


oleObject538.bin

image460.wmf
[

)

3,5;4


oleObject539.bin

image461.wmf
[

)

1

2,5;3

Q

Î


oleObject540.bin

image462.wmf
[

)

3;3,5


oleObject541.bin

image463.wmf
4

6,5

X

=


oleObject542.bin

oleObject48.bin

oleObject543.bin

image464.wmf
(

)

(

)

3;2;1,2;1;2

ab

=-=

rr


oleObject544.bin

image465.wmf
222

3216

a

=-+=

r


oleObject545.bin

image466.wmf
(

)

cos,

.

ab

ab

ab

=

uur

r

rr

rr


oleObject546.bin

image467.wmf
.6

ab

=

rr


oleObject547.bin

image468.wmf
(

)

,57,7

o

ab

=

rr


image50.wmf
Oxyz


oleObject548.bin

oleObject549.bin

image469.wmf
2

a


oleObject550.bin

image470.wmf
''

ADBC

=

uuuuuruuur


oleObject551.bin

image471.wmf
'23

BDa

=

uuuur


oleObject552.bin

image472.wmf
(

)

3

cos',''

3

BDAD

=

uuuuruuuuur


oleObject553.bin

oleObject49.bin

image473.wmf
2

'.''4

BDADa

=

uuuuruuuuur


oleObject554.bin

image474.wmf
52

31

x

y

x

+

=

-


oleObject555.bin

oleObject556.bin

oleObject557.bin

oleObject558.bin

image475.wmf
t


oleObject559.bin

image476.wmf
130

t

££


image51.wmf
''''

ABCD


oleObject560.bin

image477.wmf
32

()91550

Ptttt

=-++


oleObject561.bin

image478.emf
E

B

D

A

z

y

x


image479.wmf
A


oleObject562.bin

image480.wmf
Oxyz


oleObject563.bin

image481.wmf
2

13

,,

FABFADFAE

===

uuruuururuuuruuruuur


oleObject564.bin

oleObject50.bin

image482.wmf
,,,

ABDE


oleObject565.bin

image483.wmf
.

ABCDEFGH


oleObject566.bin

image484.wmf
(

)

3;4;4,3

A


oleObject567.bin

image485.wmf
(

)

3;5;8,5

G

-


oleObject568.bin

image486.wmf
12

3

FFFF

=++

urururuur


oleObject569.bin

oleObject51.bin

image487.wmf
32

33

yxx

=-+-


oleObject570.bin

image488.wmf
(

)

1;

+¥


oleObject571.bin

image489.wmf
6km


oleObject572.bin

image490.wmf
5km


oleObject573.bin

image491.wmf
9km


oleObject574.bin

image52.wmf
(

)

3;6;2,5


image492.wmf
7 km


oleObject575.bin

image493.wmf
4,5 km


oleObject576.bin

image494.wmf
km


oleObject577.bin

image495.wmf
Oxyz


oleObject578.bin

image496.wmf
O


oleObject579.bin

oleObject52.bin

image497.wmf
(

)

Oxy


oleObject580.bin

image498.wmf
Ox


oleObject581.bin

image499.wmf
Oy


oleObject582.bin

image500.wmf
Oz


oleObject583.bin

image501.wmf
A


oleObject584.bin

image53.wmf
(

)

1,5;3;5


image502.png




image503.wmf
B


oleObject585.bin

image504.wmf
(

)

Oyz


oleObject586.bin

image505.wmf
MAMBMO

++

uuuruuuruuuur


oleObject587.bin

image506.wmf
M


oleObject588.bin

oleObject3.bin

oleObject53.bin

image54.wmf
(

)

4;4;3,5


oleObject54.bin

image55.wmf
(

)

1,5;3;2,5


oleObject55.bin

oleObject56.bin

image56.wmf
(

)

;;

axyz

=

r


oleObject57.bin

image57.wmf
(

)

';';'

bxyz

=

r


oleObject58.bin

image5.wmf
(

)

2;3

-


image58.wmf
(

)

.';';'

abxxyyzz

=

rr


oleObject59.bin

image59.wmf
(

)

.';';'

abxxyyzz

=+++

rr


oleObject60.bin

image60.wmf
.'''

abxxyyzz

=+++++

rr


oleObject61.bin

image61.wmf
.'''

abxxyyzz

=++

rr


oleObject62.bin

oleObject63.bin

image62.wmf
(

)

1;3;2

u

=-

r


oleObject4.bin

oleObject64.bin

image63.wmf
(

)

3;1;5

v

=---

r


oleObject65.bin

image64.wmf
uv

-

rr


oleObject66.bin

image65.wmf
(

)

2;4;7

--


oleObject67.bin

image66.wmf
(

)

4;2;3

--


oleObject68.bin

image67.wmf
(

)

2;4;3

--


image6.wmf
(

)

;2

-¥-


oleObject69.bin

image68.wmf
(

)

2;4;7


oleObject70.bin

image69.png
Thoi [30:35) | [35:40) | [40:45)
gian

(phut)

$6 hoc 17 8 6

sinh





image70.wmf
3

Q


oleObject71.bin

image71.wmf
[

)

25;30


oleObject72.bin

image72.wmf
[

)

30;35


oleObject73.bin

oleObject5.bin

image73.wmf
[

)

35;40


oleObject74.bin

image74.wmf
[

)

40;45


oleObject75.bin

image75.png
Nhom

[0:10)

[10:20)

[20:30)

[30;40)

Tan s6





image76.wmf
30

R

=


oleObject76.bin

image77.wmf
21

n

=


oleObject77.bin

image78.wmf
[

)

30;40


oleObject6.bin

oleObject78.bin

image79.wmf
3

35

X

=


oleObject79.bin

image80.wmf
11,39


oleObject80.bin

oleObject81.bin

image81.wmf
(

)

(

)

2;2;1,4;4;2

ab

=-=-

rr


oleObject82.bin

image82.wmf
9

a

=

r


oleObject83.bin

image7.png




image83.wmf
(

)

7

cos,

9

ab

=

rr


oleObject84.bin

image84.wmf
.18

ab

=-

rr


oleObject85.bin

image85.wmf
(

)

,141,1

o

ab

=

rr


oleObject86.bin

oleObject87.bin

image86.wmf
2


oleObject88.bin

image87.wmf
''

AACC

=

uuuruuuur


image8.wmf
1

x

=-


oleObject89.bin

image88.png




image89.wmf
22

AC

=

uuur


oleObject90.bin

image90.wmf
(

)

6

cos'','

3

ACAD

=

uuuuuruuuur


oleObject91.bin

image91.wmf
1

''.'

8

ACAD

=

uuuuuruuuur


oleObject92.bin

image92.wmf
2

25

x

y

x

-

=

--


oleObject93.bin

oleObject7.bin

image93.wmf
xa

=


oleObject94.bin

image94.wmf
yb

=


oleObject95.bin

image95.wmf
Sab

=+


oleObject96.bin

image96.wmf
A


image97.wmf
60


image98.wmf
t


image99.wmf
32

36102310

tt

-++


image9.wmf
3

y

=


oleObject97.bin

image100.wmf
*

160;

tt

££Î

¥


image101.wmf
2

48

cm


oleObject98.bin

image102.wmf
34

43

yxx

=-


oleObject99.bin

image103.wmf
(

)

4

0

yxx

x

=+>


oleObject100.bin

image104.png
10m

6m

C





image105.wmf
32

3935

yxxx

=--+


oleObject8.bin

oleObject101.bin

image106.wmf
[

]

4;4

-


oleObject102.bin

image107.wmf
I


oleObject103.bin

image108.wmf
''

ADDA


oleObject104.bin

image109.wmf
CI


oleObject105.bin

oleObject106.bin

image10.wmf
(

)

1;3

-


image110.png
f'@)

fz)





image111.wmf
(

)

1;1

-


oleObject107.bin

image112.wmf
(

)

0;2.


image113.wmf
(

)

2;0.

-


image114.wmf
(

)

2;.

+¥


oleObject108.bin

image115.png




image116.wmf
2

x

=


oleObject109.bin

oleObject9.bin

image117.wmf
3

y

=-


oleObject110.bin

image118.wmf
(

)

1;1


oleObject111.bin

image119.wmf
(

)

2;3

-


oleObject112.bin

oleObject113.bin

oleObject114.bin

image120.wmf
(

)

0;

+¥


oleObject115.bin

image11.wmf
(

)

1;1

-


oleObject116.bin

image121.wmf
32

OMijk

=+-

uuuurrrr


oleObject117.bin

oleObject118.bin

image122.wmf
(

)

3;0;2

-


oleObject119.bin

image123.wmf
(

)

3;;2

ijk

-

rrr


oleObject120.bin

image124.wmf
(

)

3;1;2

-


oleObject121.bin

oleObject10.bin

image125.wmf
(

)

3;1;2


oleObject122.bin

oleObject123.bin

image126.wmf
325

aijk

=+-

rrrr


oleObject124.bin

oleObject125.bin

oleObject126.bin

image127.wmf
(

)

3;2;5


oleObject127.bin

image128.wmf
(

)

3;2;5

-


oleObject11.bin

oleObject128.bin

oleObject129.bin

image129.png




image130.wmf
3

31

yxx

=--


image131.wmf
32

31

yxx

=-+


oleObject130.bin

image132.wmf
32

31

yxx

=-++


image133.wmf
3

31.

yxx

=-+


oleObject131.bin

image134.wmf
''

BABCBBBC

++=

uuuruuuruuuruuuur


image12.emf
0

4

+

+

-

0

0

1

-2

+∞

-∞

+∞-∞

y

y'

x


oleObject132.bin

image135.wmf
''

BABCBBBA

++=

uuuruuuruuuruuur


oleObject133.bin

image136.wmf
''

BABCBBBD

++=

uuuruuuruuuruuuur


oleObject134.bin

image137.wmf
'

BABCBBBD

++=

uuuruuuruuuruuur


oleObject135.bin

oleObject136.bin

image138.wmf
(

)

3;2;5

M

--


oleObject137.bin

oleObject12.bin

oleObject138.bin

image139.wmf
(

)

Oyz


oleObject139.bin

image140.wmf
(

)

3;2;5


oleObject140.bin

image141.wmf
(

)

3;0;5

-


oleObject141.bin

image142.wmf
(

)

0;2;5

--


oleObject142.bin

image143.wmf
(

)

3;2;0

-


image13.wmf
(

)

0;

+¥


oleObject143.bin

oleObject144.bin

image144.wmf
5

ABm

=


oleObject145.bin

image145.wmf
10

BCm

=


oleObject146.bin

image146.wmf
'4

AAm

=


oleObject147.bin

oleObject148.bin

image147.wmf
''''

ABCD


oleObject13.bin

oleObject149.bin

oleObject150.bin

image148.wmf
(

)

2,5;5;2


oleObject151.bin

image149.wmf
(

)

2,5;5;4


oleObject152.bin

image150.wmf
(

)

5;5;2


oleObject153.bin

image151.wmf
(

)

5;5;4


oleObject154.bin

image14.wmf
Oxyz


oleObject155.bin

oleObject156.bin

oleObject157.bin

oleObject158.bin

oleObject159.bin

oleObject160.bin

oleObject161.bin

oleObject162.bin

image152.wmf
(

)

4;1;2

u

=--

r


oleObject163.bin

oleObject14.bin

image153.wmf
(

)

7;1;3

v

=-

r


oleObject164.bin

image154.wmf
uv

+

rr


oleObject165.bin

image155.wmf
(

)

3;2;1

-


oleObject166.bin

image156.wmf
(

)

3;2;1

--


oleObject167.bin

image157.wmf
(

)

3;2;5

--


oleObject168.bin

image15.wmf
23

OMjk

=-

uuuurrr


image158.wmf
(

)

11;0;5

-


oleObject169.bin

image159.wmf
[5;7)


oleObject170.bin

image160.wmf
[7;9)


oleObject171.bin

image161.wmf
[9;11)


oleObject172.bin

image162.wmf
[11;13)


oleObject173.bin

oleObject15.bin

image163.wmf
[13;15)


oleObject174.bin

image164.wmf
157

-


oleObject175.bin

image165.wmf
112

-


oleObject176.bin

image166.wmf
155

+


oleObject177.bin

image167.wmf
155

-


oleObject178.bin

image16.wmf
M


image168.wmf
[

)

5;10


oleObject179.bin

image169.wmf
[

)

10;15


oleObject180.bin

image170.wmf
[

)

15;20


oleObject181.bin

image171.wmf
[

)

20;25


oleObject182.bin

image172.wmf
[

)

25;30


oleObject183.bin

oleObject16.bin

image173.wmf
[

)

1

15;20

Q

Î


oleObject184.bin

image174.wmf
[

)

20;25


oleObject185.bin

image175.wmf
3

23

X

=


oleObject186.bin

image176.wmf
2

25

A

S

=


oleObject187.bin

image177.wmf
8,42

B

S

»


oleObject188.bin

image17.wmf
(

)

2;3;0

-


oleObject189.bin

image178.wmf
(

)

(

)

2;2;1,1;2;2

ab

=-=--

rr


oleObject190.bin

image179.wmf
222

2211

a

=-++=

r


oleObject191.bin

image180.wmf
(

)

cos,

.

ab

ab

ab

+

=

rr

rr

uur

r


oleObject192.bin

image181.wmf
.4

ab

=

rr


oleObject193.bin

image182.wmf
(

)

,63,7

o

ab

=

rr


oleObject17.bin

oleObject194.bin

oleObject195.bin

image183.wmf
a


oleObject196.bin

image184.wmf
''

BDBD

=

uuuuuruuur


oleObject197.bin

image185.wmf
'2

BDa

=

uuuur


oleObject198.bin

image186.wmf
(

)

2

cos',''

3

BDBD

=

uuuuruuuuur


oleObject199.bin

image18.wmf
(

)

2;0;3

ik

-

rr


image187.wmf
'.''32

BDBDa

=

uuuuruuuuur


oleObject200.bin

image188.wmf
31

21

x

y

x

-

=

+


oleObject201.bin

oleObject202.bin

oleObject203.bin

oleObject204.bin

image189.wmf
t


oleObject205.bin

image190.wmf
32

()693

Ltttt

=-+-


oleObject18.bin

oleObject206.bin

image191.wmf
15

t

££


oleObject207.bin

image192.wmf
3

500

3

m


oleObject208.bin

image193.wmf
600.000


oleObject209.bin

image194.wmf
2

m


oleObject210.bin

image195.wmf
32

32

yxx

=-+-


image19.wmf
(

)

0;2;3

-


oleObject211.bin

image196.wmf
(

)

;1

-¥


oleObject212.bin

image197.wmf
Oxyz


oleObject213.bin

image198.wmf
(

)

3;5;5

A

--


oleObject214.bin

image199.wmf
(

)

5;3;7

B

-


oleObject215.bin

image200.wmf
M


oleObject19.bin

oleObject216.bin

image201.wmf
(

)

Oxy


oleObject217.bin

image202.wmf
22

2

MAMB

-


oleObject218.bin

oleObject219.bin

oleObject220.bin

oleObject221.bin

oleObject222.bin

oleObject223.bin

image20.wmf
(

)

2;0;3

-


oleObject224.bin

oleObject225.bin

oleObject226.bin

oleObject227.bin

oleObject228.bin

oleObject229.bin

oleObject230.bin

image203.wmf
(

)

;1

-¥


oleObject231.bin

oleObject232.bin

oleObject20.bin

image204.wmf
23

OMik

=-

uuuurrr


oleObject233.bin

oleObject234.bin

oleObject235.bin

oleObject236.bin

oleObject237.bin

oleObject238.bin

oleObject239.bin

oleObject240.bin

oleObject241.bin

oleObject21.bin

oleObject242.bin

oleObject243.bin

oleObject244.bin

oleObject245.bin

oleObject246.bin

oleObject247.bin

oleObject248.bin

oleObject249.bin

oleObject250.bin

image205.wmf
''

DADCDDDC

++=

uuuruuuruuuuruuuur


image21.wmf
5

aijk

=-+-

rrrr


oleObject251.bin

image206.wmf
'

DADCDDDB

++=

uuuruuuruuuuruuur


oleObject252.bin

image207.wmf
''

DADCDDDA

++=

uuuruuuruuuuruuuur


oleObject253.bin

image208.wmf
''

DADCDDDB

++=

uuuruuuruuuuruuuur


oleObject254.bin

oleObject255.bin

oleObject256.bin

oleObject257.bin

oleObject22.bin

image209.wmf
(

)

Oxz


oleObject258.bin

oleObject259.bin

oleObject260.bin

oleObject261.bin

oleObject262.bin

oleObject263.bin

image210.wmf
4

ABm

=


oleObject264.bin

image211.wmf
8

BCm

=


image22.wmf
a

r


oleObject265.bin

image212.wmf
'3,5

AAm

=


oleObject266.bin

oleObject267.bin

image213.wmf
''

AADD


oleObject268.bin

oleObject269.bin

image214.wmf
(

)

0;4;1,75


oleObject270.bin

image215.wmf
(

)

0;8;3,5


oleObject23.bin

oleObject271.bin

oleObject272.bin

image216.wmf
(

)

0;4;3,5


oleObject273.bin

oleObject274.bin

oleObject275.bin

oleObject276.bin

oleObject277.bin

oleObject278.bin

oleObject279.bin

image1.png




image23.wmf
(

)

3;2;5

ijk

-

rrr


oleObject280.bin

oleObject281.bin

oleObject282.bin

oleObject283.bin

oleObject284.bin

image217.wmf
(

)

2;2;3

-


oleObject285.bin

oleObject286.bin

oleObject287.bin

image218.wmf
(

)

2;4;7

--


oleObject24.bin

oleObject288.bin

image219.wmf
[

)

1

10;20

Q

Î


oleObject289.bin

image220.wmf
20

n

=


oleObject290.bin

image221.wmf
[

)

20;30


oleObject291.bin

image222.wmf
3

25

X

=


oleObject292.bin

oleObject293.bin

image24.wmf
(

)

1;1;5

--


image223.wmf
(

)

(

)

1;3;4,2;1;2

ab

=-=-

rr


oleObject294.bin

image224.wmf
26

a

=

r


oleObject295.bin

image225.wmf
(

)

.

cos,

.

ab

ab

ab

=

rr

rr

uur

r


oleObject296.bin

image226.wmf
.3

ab

=

rr


oleObject297.bin

image227.wmf
(

)

,78,7

o

ab

=

rr


oleObject298.bin

oleObject25.bin

oleObject299.bin

image228.wmf
''

ACAC

=

uuuuuruuur


oleObject300.bin

image229.wmf
'33

AC

=

uuuur


oleObject301.bin

image230.wmf
(

)

6

cos'','

3

ACAC

=

uuuuuruuuur


oleObject302.bin

image231.wmf
''.18

ACAC

=

uuuuuruuur


oleObject303.bin

image232.wmf
3

25

x

y

x

+

=

-


image25.wmf
(

)

1;1;5

--


oleObject304.bin

oleObject305.bin

oleObject306.bin

oleObject307.bin

image233.wmf
(

)

32

27262144

sttt

=-++


image234.png




image235.wmf
8

m


oleObject308.bin

image236.wmf
6

m


oleObject309.bin

oleObject26.bin

image237.wmf
4

m


oleObject310.bin

image238.wmf
2


oleObject311.bin

image239.wmf
A


oleObject312.bin

image240.wmf
8

m


oleObject313.bin

image241.wmf
1

m


oleObject314.bin

image26.wmf
(

)

3;2;5

--


image242.wmf
B


oleObject315.bin

image243.wmf
6

m


oleObject316.bin

image244.wmf
1,5

m


oleObject317.bin

image245.wmf
Oxyz


oleObject318.bin

image246.wmf
AB

uuur


oleObject319.bin

oleObject27.bin

image247.wmf
()

yfx

=


oleObject320.bin

image248.wmf
4

x

¹


oleObject321.bin

image249.PNG




image250.wmf
(1;4)

-


oleObject322.bin

image251.wmf
(4;)

+¥


oleObject323.bin

image252.wmf
(;1)

-¥-


image27.png




oleObject324.bin

image253.wmf
(1;11)

-


oleObject325.bin

image254.wmf
3

2

()1

3

x

yfxx

==---


oleObject326.bin

image255.wmf
2

x

=-


oleObject327.bin

image256.wmf
3

x

=


oleObject328.bin

image257.wmf
0

x

=


image28.wmf
3

31

yxx

=-++


oleObject329.bin

image258.wmf
4

x

=-


oleObject330.bin

image259.wmf
()

yfx

=


oleObject331.bin

image260.wmf
[5;2]

-


oleObject332.bin

image261.wmf
M


oleObject333.bin

image262.wmf
m


image2.wmf
()

yfx

=


oleObject28.bin

oleObject334.bin

image263.wmf
[5;2]

-


oleObject335.bin

image264.wmf
2

Mm

-


oleObject336.bin

image265.PNG




image266.wmf
3


oleObject337.bin

image267.wmf
5


oleObject338.bin

image29.wmf
3

32

yxx

=-+-


image268.wmf
4


oleObject339.bin

image269.wmf
1


oleObject340.bin

image270.PNG




image271.wmf
3

1

x

y

x

-

=

+


oleObject341.bin

image272.wmf
42

3

yxx

=-


oleObject342.bin

image273.wmf
3

4

yx

=+


oleObject29.bin

oleObject343.bin

image274.wmf
32

32

yxx

=--


oleObject344.bin

image275.PNG




image276.wmf
3

32

yxx

=+-


oleObject345.bin

image277.wmf
3

32

yxx

=-+-


oleObject346.bin

image278.wmf
3

32

yxx

=-++


oleObject347.bin

image30.wmf
32

231

yxx

=-+


image279.wmf
3

2

yx

=--


oleObject348.bin

image280.wmf
.

ABCDABCD

¢¢¢¢


oleObject349.bin

image281.PNG




image282.wmf
AAABADAC

¢¢¢

++=

uuuruuuruuuruuuur


oleObject350.bin

image283.wmf
AAABADAC

¢¢

++=

uuuruuuruuuruuuur


oleObject351.bin

image284.wmf
AAABADCA

¢¢¢

++=

uuuruuuruuuruuuur


oleObject30.bin

oleObject352.bin

image285.wmf
AAABADCA

¢¢

++=

uuuruuuruuuruuur


oleObject353.bin

image286.wmf
Oxyz


oleObject354.bin

image287.wmf
467

vijk

=+-

r

rr

r


oleObject355.bin

image288.wmf
v

r


oleObject356.bin

image289.wmf
(4;6;7)

---


image31.wmf
21

1

x

y

x

-

=

+


oleObject357.bin

image290.wmf
(4;6;7)

-


oleObject358.bin

image291.wmf
(4;6;0)


oleObject359.bin

image292.wmf
(4;6;7)

-


oleObject360.bin

image293.wmf
Oxyz


oleObject361.bin

image294.wmf
(7;9;4)

w

=---

r


oleObject31.bin

oleObject362.bin

image295.wmf
N


oleObject363.bin

image296.wmf
ONw

=

uuur

r


oleObject364.bin

image297.wmf
N


oleObject365.bin

image298.wmf
(7;9;4)

---


oleObject366.bin

image299.wmf
(7;9;0)

--


image32.png




oleObject367.bin

image300.wmf
(7;9;4)

-


oleObject368.bin

image301.wmf
(7;9;4)

-


oleObject369.bin

image302.wmf
Oxyz


oleObject370.bin

image303.wmf
(8;1;9)

P


oleObject371.bin

image304.wmf
P


image33.wmf
.''''

ABCDABCD


oleObject372.bin

image305.wmf
()

Oxz


oleObject373.bin

image306.wmf
(0;1;0)


oleObject374.bin

image307.wmf
(0;1;9)


oleObject375.bin

image308.wmf
(8;0;9)


oleObject376.bin

image309.wmf
(8;1;0)


oleObject32.bin

oleObject377.bin

image310.wmf
Oxyz


oleObject378.bin

image311.wmf
(8;10;5)

m

-

r


oleObject379.bin

image312.wmf
(7;2;2)

v

-

r


oleObject380.bin

image313.wmf
.

mv

rr


oleObject381.bin

image314.wmf
.49

mv

=

rr


oleObject1.bin

image34.wmf
'

BABCBBBD

++=

uuuruuuruuuruuur


oleObject382.bin

image315.wmf
.66

mv

=-

rr


oleObject383.bin

image316.wmf
.71

mv

=

rr


oleObject384.bin

image317.wmf
.84

mv

=-

rr


oleObject385.bin

image318.wmf
Oxyz


oleObject386.bin

image319.wmf
(12;11;4)

m

--

r


oleObject33.bin

oleObject387.bin

image320.wmf
(5;2;7)

v

--

r


oleObject388.bin

image321.wmf
mv

+

rr


oleObject389.bin

image322.wmf
(60;22;28)

--


oleObject390.bin

image323.wmf
(17;9;11)

-


oleObject391.bin

image324.wmf
(17;9;11)

--


image35.wmf
'

BABCBBBC

++=

uuuruuuruuuruuur


oleObject392.bin

image325.wmf
(7;13;3)

---


oleObject393.bin

image326.PNG
Quang duong chay bo (km) | [1,5;2) [ [2525) [ [25:3) | 3;35) | [35:4) [ [4;45)
S6 ngay chay bo 2 | 3 | 8 1 8 | 6





image327.wmf
2,5


oleObject394.bin

image328.wmf
8


oleObject395.bin

image329.wmf
3,0


oleObject396.bin

oleObject34.bin

image330.wmf
7


oleObject397.bin

image331.wmf
.

ABCDEFGH


oleObject398.bin

image332.wmf
52

ACa

=


oleObject399.bin

image333.PNG




image334.wmf
EF

uuur


oleObject400.bin

image335.wmf
3


image36.wmf
'

BABCBBBA

++=

uuuruuuruuuruuur


oleObject401.bin

image336.wmf
ED

uuur


oleObject402.bin

image337.wmf
EB

uuur


oleObject403.bin

image338.wmf
60

°


oleObject404.bin

image339.wmf
2

.25

BGBFa

=-

uuuruuur


oleObject405.bin

image340.wmf
||55

ABADa

+=

uuuruuur


oleObject35.bin

oleObject406.bin

image341.wmf
.

ABCDABCD

¢¢¢¢


oleObject407.bin

image342.wmf
6,2,7

ABaADaAAa

¢¢¢¢¢

===


oleObject408.bin

image343.PNG




image344.wmf
0

ABCD

¢¢

+=

uuuruuuur

r


oleObject409.bin

image345.wmf
AAABADCA

¢¢

++=

uuuruuuruuuruuur


oleObject410.bin

image37.wmf
''

BABCBBBD

++=

uuuruuuruuuruuuur


image346.wmf
||41

ABADa

+=

uuuruuur


oleObject411.bin

image347.wmf
||89

ABBCBBa

¢¢¢

++=

uuuruuuuruuur


oleObject412.bin

image348.wmf
Oxyz


oleObject413.bin

image349.wmf
(2;6;3),(1;5;5)

ab

=--=--

r

r


oleObject414.bin

image350.wmf
(3;11;8)

ab

+=--

r

r


oleObject415.bin

oleObject36.bin

image351.wmf
42(6;14;2)

ab

-=--

r

r


oleObject416.bin

image352.wmf
||51

a

=

r


oleObject417.bin

image353.wmf
4751

cos(;)

714

ab

=

r

r


oleObject418.bin

image354.PNG
Diemsdo [ [2;4) [ [4;6) | [6;8) | [8;10) | [10;12) | [12; 14)

Sohocsinh | 7 | 10 5 9 | 10 5





image355.wmf
8,67


oleObject419.bin

image356.wmf
10,72


oleObject37.bin

oleObject420.bin

image357.wmf
3,27


oleObject421.bin

image358.wmf
5,80


oleObject422.bin

image359.PNG
Luong(trieu dong) | [10 ; 14) | [14 ; 18)

(18 ;22) | [22; 26) | [26 ; 30)

S6 nhan viéen | 9 | 14

4 | 10 | 5





image360.wmf
15,14


oleObject423.bin

image361.wmf
16,14


oleObject424.bin

image38.wmf
(

)

2;1;3

A

--


image362.wmf
7,70


oleObject425.bin

image363.PNG
Khoéang tudi

16 ; 21)

21 ; 26) | [26 ; 31)

31 ; 36)

[36 ; 41)

S6 ngudi

12

8 | 29

19





image364.wmf
25,38


oleObject426.bin

image365.wmf
26,38


oleObject427.bin

image366.wmf
1,76


oleObject428.bin

image367.wmf
.

ABCDABCD

¢¢¢¢


image3.wmf
(

)

;4

-¥


oleObject38.bin

oleObject429.bin

image368.wmf
4,2,6

ABADAA

¢

===


oleObject430.bin

image369.wmf
Oxyz


oleObject431.bin

image370.wmf
O


oleObject432.bin

image371.wmf
A


oleObject433.bin

image372.wmf
,,

BDA

¢


image39.wmf
A


oleObject434.bin

image373.wmf
,,

OxOyOz


oleObject435.bin

image374.wmf
(;;)

Mabc


oleObject436.bin

image375.wmf
BCD

¢¢¢


oleObject437.bin

image376.wmf
3

Pabc

=++


oleObject438.bin

image377.PNG




oleObject39.bin

image378.wmf
1111

.

ABCDABCD


oleObject439.bin

image379.wmf
1

7,7,7

ABADAA

===


oleObject440.bin

image380.wmf
Oxyz


oleObject441.bin

image381.wmf
O


oleObject442.bin

image382.wmf
A


oleObject443.bin

image40.wmf
(

)

Oxy


image383.wmf
1

,,

BDA


oleObject444.bin

image384.wmf
,,

OxOyOz


oleObject445.bin

image385.wmf
(;;)

Pabc


oleObject446.bin

image386.wmf
11

CCBB


oleObject447.bin

image387.wmf
23

Pabc

=+-


oleObject448.bin

oleObject40.bin

image388.wmf
26

44

x

y

x

-

=

-


oleObject449.bin

image389.wmf
32

61

yxx

=+-


oleObject450.bin

image390.wmf
[6;3]

-


oleObject451.bin

image391.wmf
10


oleObject452.bin

image392.wmf
60


oleObject453.bin

image41.png
D

lar





image393.wmf
x


oleObject454.bin

image394.wmf
14

x

££


oleObject455.bin

image395.wmf
x


oleObject456.bin

image396.PNG
w01

60cm





image397.wmf
()

vt


oleObject457.bin

image398.wmf
t


image42.wmf
(

)

0;1;0


oleObject458.bin

image399.wmf
42

()4224

vttt

=-+


oleObject459.bin

image400.wmf
0

t

=


oleObject460.bin

image401.wmf
4

t

=


oleObject461.bin

image402.wmf
3

()

xm


oleObject462.bin

image403.wmf
2

0,003

x


oleObject41.bin

oleObject463.bin

image404.wmf
3

m


oleObject464.bin

image405.wmf
32

23

32

xx

yx

=--+-


oleObject465.bin

image406.wmf
(1;5]

-


oleObject466.bin

image407.wmf
(253;244;8)

M


oleObject467.bin

image408.wmf
(205;273;6)

A


image43.wmf
(

)

2;0;3


oleObject468.bin

image409.wmf
4


oleObject469.bin

image410.wmf
(;;)

Eabc


oleObject470.bin

image411.wmf
2025

abc

++


oleObject471.bin

image412.PNG




oleObject472.bin

image413.emf
-2

2

0

0

-11

+∞

-∞

y

y'

x

-

++

-∞+∞


oleObject42.bin

image414.wmf
(

)

;1

-¥-


oleObject473.bin

image415.wmf
(

)

1;1

-


oleObject474.bin

image416.wmf
(

)

2;2

-


oleObject475.bin

image417.wmf
(

)

1;

+¥


oleObject476.bin

oleObject477.bin

image418.png




oleObject2.bin

image44.wmf
(

)

2;0;3

--


oleObject478.bin

image419.wmf
0

y

=


oleObject479.bin

image420.wmf
(

)

2;0


oleObject480.bin

image421.wmf
(

)

0;4

-


oleObject481.bin

image422.png




oleObject482.bin

oleObject483.bin

oleObject43.bin

image423.wmf
(

)

;1

-¥


oleObject484.bin

oleObject485.bin

image424.wmf
2

OAijk

=+-

uuurrrr


oleObject486.bin

image425.wmf
A


oleObject487.bin

image426.wmf
(

)

2;1;1

-


oleObject488.bin

image427.wmf
(

)

2;;

ijk

-

rrr


image45.wmf
(

)

2;1;0

-


oleObject489.bin

image428.wmf
(

)

2;0;0


oleObject490.bin

image429.wmf
(

)

2;;

jk

-

rr


oleObject491.bin

image430.png




image431.wmf
32

33

yxx

=-+


oleObject492.bin

image432.wmf
21

1

x

y

x

+

=

-


oleObject493.bin

oleObject44.bin

oleObject494.bin

image433.wmf
''

ABADAAAD

++=

uuuruuuruuuruuuur


oleObject495.bin

image434.wmf
''

ABADAAAD

++=

uuuruuuruuuruuuur


oleObject496.bin

image435.wmf
'

ABADAAAC

++=

uuuruuuruuuruuur


oleObject497.bin

image436.wmf
''

ABADAAAC

++=

uuuruuuruuuruuuur


oleObject498.bin

oleObject499.bin

image46.wmf
.''''

ABCDABCD


oleObject500.bin

oleObject501.bin

image437.wmf
(

)

Oxz


oleObject502.bin

oleObject503.bin

oleObject504.bin

oleObject505.bin

oleObject506.bin

oleObject507.bin

oleObject508.bin

oleObject45.bin

oleObject509.bin

oleObject510.bin

oleObject511.bin

image438.wmf
''

ABBA


oleObject512.bin

oleObject513.bin

image439.wmf
(

)

5;0;2


oleObject514.bin

image440.wmf
(

)

2,5;0;2


oleObject515.bin

image47.wmf
3

ABm

=


image441.wmf
(

)

5;0;4


oleObject516.bin

image442.wmf
(

)

5;5;2


oleObject517.bin

oleObject518.bin

image443.wmf
(

)

5;2;3

u

=--

r


oleObject519.bin

image444.wmf
(

)

1;1;2

v

=-

r


oleObject520.bin

oleObject521.bin

oleObject46.bin

image445.wmf
(

)

6;3;5

--


oleObject522.bin

oleObject523.bin

oleObject524.bin

image446.wmf
(

)

4;1;1

--


oleObject525.bin

image447.wmf
[2;8)


oleObject526.bin

image448.wmf
[8;14)


oleObject527.bin

image48.wmf
6

BCm

=


image449.wmf
[14;20)


oleObject528.bin

image450.wmf
[20;26)


oleObject529.bin

image451.wmf
[26;32)


oleObject530.bin

image452.wmf
30


oleObject531.bin

image453.wmf
10


oleObject532.bin

oleObject47.bin

image454.wmf
6


oleObject533.bin

image455.wmf
24


oleObject534.bin

image456.wmf
[

)

1,5;2


oleObject535.bin

image457.wmf
[

)

2;2,5


oleObject536.bin

image458.wmf
[

)

2,5;3


oleObject537.bin

